TUẦN 1

 (Từ ngày 09/ 09/ 2024 đến ngày 13/ 09/ 2024)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Ghi chú

	    3


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 3
	BV 1: Tập chép: Đôi bàn tay bé
	2A

	
	
	2
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa A
	

	
	
	3
	Toán tăng 2
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100
	2B

	
	
	4
	TNXH 1
	Các thế hệ trong một gia đình – T1
	

	
	Chiều
	1
	T.Việt tăng1
	Luyện đọc: Làm việc thật là vui
	2B

	
	
	2
	Toán 2
	Bài 1. Ôn tập các số đến 100 (T 2) 
	2A

	
	
	3
	Toán tăng 1
	Ôn tập các số đến 100 
	

	    4


	Sáng
	1
	Tin học
	Đ/C Huyền dạy
	3B

	
	
	2
	Công nghệ
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 3
	Tập viết: Ôn chữ viết hoa A,Ă, Â 
	3B

	
	
	4
	T.Việt tăng3
	Ôn luyện các chữ viết hoa A,Ă,Â 
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 7
	Nói và nghe: Chào hỏi, tự giới thiệu. 
	2A

	
	
	2
	Toán tăng 2
	Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100
	

	
	
	3
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Mỗi người một việc
	

	     5


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 7 
	Nói và nghe: Chào hỏi, tự giới thiệu.
	2B

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Mỗi người một việc 
	

	
	
	3
	TNXH 2
	Các thế hệ trong một gia đình – T2
	

	
	
	4
	Toán tăng 4
	Ôn tập về phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 100.
	

	    6


	Sáng


	1
	T. Việt 9
	TĐSB: Đọc mục lục sách
	2A

	
	
	2
	T Việt 10
	
	

	
	
	3
	T. Việt 9
	TĐSB: Đọc mục lục sách
	2B

	
	
	4
	T Việt 10
	
	

	
	Chiều


	1
	Tiếng Việt 3
	Tập viết: Ôn chữ viết hoa A,Ă, Â
	3A

	
	
	2
	HĐTN
	Lớp học của chúng em
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Ôn luyện các chữ viết hoa A,Ă,Â
	


                                                                        Duyệt ngày         tháng  9  năm 2024

                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                         Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 1 
Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng
TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

BÀI VIẾT 1: TẬP CHÉP: ĐÔI BÀN TAY BÉ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS chép lại chính xác bài thơ Đôi bàn tay bé (40 chữ). Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ. 

- Nhớ quy tắc chính tả c / k. Làm đúng BT điền chữ c hoặc k vào chỗ trống.

- Viết đúng 9 chữ cái đầu trong bảng chữ cái theo tên chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái.

1.2. Phát triển NL văn học.

Cảm nhận được cái đẹp, cái hay của những câu thơ trong bài chính tả.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận; có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
        SGV - Tiếng Việt – trang 34 
HS: SGK, vở Luyện viết, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. HĐ Mở đầu: Khởi động, kết nối.

- Gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết luyện viết chính tả, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học  (vở, bút, bảng con, …) nhằm củng cố nền nếp học tập cho các em. Nhắc HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi làm BT.

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.

* HĐ Tập chép (BT 1).

1. Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- GV trình chiếu bài thơ, đọc bài thơ HS cần tập chép. 

- Cả lớp đọc lại.

- GV hướng dẫn HS nhận xét:

+ Bài thơ nói điều gì?

+ Tên bài được viết ở vị trí nào?

+ Bài có mấy dòng thơ? Mỗi dòng có mấy tiếng?

+ Chữ đầu câu viết như thế nào?

- GV nhắc HS chú ý chép đúng những từ ngữ khó: bé xíu, siêng năng, xâu kim, …

2. Chép bài vào vở.

- HS nhìn mẫu chữ trong vở Luyện viết 2, tập 1 chép bài vào vở Luyện viết.

- GV theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở.

3. Chữa bài. Nhận xét, đánh giá.

- HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.

- GV nhận xét, đánh giá 5 - 7 bài, nhận xét từng bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.
3. HĐ Luyện tập, thực hành.

3.1. HĐ 1: Điền chữ c hoặc k  (BT 2).

- GV nêu YC của BT.

- HS nhắc lại quy tắc chính tả: k + e,ê,i.   c + a,o,ô,ơ,u,ư

- Cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 2, tập 1 .

- YC HS báo cáo KQ bài làm.

- GV nhận xét, chốt đáp án

- Cả lớp đọc lại từng từ ngữ , sửa bài theo đáp án: cái đồng hồ, con tu hú, tiếng kêu, câu chuyện, kì lạ. 

3.2. HĐ 2: Hoàn chính bảng 9 chữ cái  (BT 3).

- Cho HS quan sát bảng trong vở BT, GV nêu YC: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu theo tên chữ.

- GV chỉ cột có 9 tên chữ cái cho cả lớp đọc

- Cho 1 HS làm mẫu: a – a / ă – á

- Cho HS làm vào vở  BT TV, báo cáo KQ.

- GV chốt lại đáp án: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê

- HS sửa bài theo đáp án đúng

- Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng 9 chữ cái.
	- HS chú ý theo dõi

- HS nghe

- HS theo dõi
- HS đọc
- Đôi bàn tay bé siêng năng, chăm chỉ, rất đáng yêu.

- Giữa trang vở, cách lề vở khoảng 4 ô li

- 8 dòng, 5 tiếng

- Viết hoa, lùi vào 3 ô li 

- HS chép bài vào vở

- HS chữa lỗi

- HS chú ý theo dõi

- HS chú ý nghe 
- HS nhắc lại

- HS làm bài

- HS báo cáo KQ.
- HS đọc, sửa bài theo đáp án đúng

- HS quan sát, nghe

- HS đọc

- 1 HS làm mẫu

- Cả lớp làm bài

- HS sửa bài (nếu sai)

- HS đọc, học thuộc


BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA A

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Ánh nắng ngập tràn biển rộng” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

Bài học  rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa A.  Mẫu chữ cái A viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

        SGV - Tiếng Việt - trang 34   
HS : SGK, vở Luyện viết 2 – tập 1, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết Tập viết, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học  (vở, bút, bảng con, …) nhằm củng cố nền nếp học tập cho các em. Nhắc HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi viết.

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Phân tích.
2.1. Viết chữ A hoa.
Mục tiêu: Biết viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ánh nắng ngập tràn biển rộng  cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

Cách tiến hành:

2.1.1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ A hoa gồm mấy nét, cao mấy li?
GV chốt đáo án: Chữ A hoa gồm 3 nét, cao 5 li.

- GV chỉ mẫu chữ, miêu tả: Nét 1 gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiên về bên phải. Nét 2 là nét móc phải. Nét 3 là nét lượn ngang.

- GV hướng dẫn HS cách viết:

+ Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ ngang 3 (ĐK 3), viết nét móc ngược (trái) từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở ĐK 6.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải. Dừng bút ở ĐK 2.

+ Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải.

- GV viết mẫu chữ A hoa cỡ vừa (5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

2.1.2. Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng.
- GV cho HS đọc câu ứng dụng: Ánh nắng ngập tràn biển rộng.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao mấy li? Chữ p cao mấy li? Chữ t cao mấy li? Những chữ còn lại (n, ă, â, a, i, ê, ô, r) cao mấy li? 
GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên A, ă. Dấu nặng đặt dưới â,...
3. HĐ Luyện tập, thực hành.

- Tổ chức cho HS viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Ánh nắng ngập tràn biển rộng” cỡ nhỏ vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài. Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

4. HĐ. Củng cố, dặn dò.
- Củng cố lại kiến thức đã học.   

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về tư thế viết, chữ viết, cách giữ vở sạch, đẹp,... yêu cầu những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp, luyện viết thêm phần bài ở nhà. 

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chú ý nghe

- HS nghe

- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS quan sát, nghe câu hỏi, trả lời: Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao 2,5 li. Chữ p cao 2 li. Chữ t cao 1,5 li. Những chữ còn lại cao 1 li.
- HS lưu ý.

- HS viết bài vào vở.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ giao vể nhà.


BỔ SUNG: 
Phần củng cố: HS nhắc lại cấu tạo chữ A hoa.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về đọc, cấu tạo số, so sánh số. Củng cố về thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- HS có kĩ năng làm bài, trình bày bài.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Nội dung ôn luyện
HS: Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1. Đọc các số sau:  35;  21;  66;  87;  49
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc số.  GV nhận xét, chốt.

Bài 2.
 a) Số 48 gồm mấy chục mấy đơn vị?

Số 99 gồm mấy chục mấy đơn vị?

Số 37 gồm mấy chục mấy đơn vị?   

b) Viết các số sau thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 62 = 60 + 2

57 = ...............................................

23 = ...............................................

94 = ................................................

- HS đọc yêu cầu bài. GV hướng dẫn cách làm.
- Cho HS làm bài, chia sẻ trước lớp. GV nhận xét, chốt.
Bài 3. Điền dấu <  ;  >;  = vào chỗ chấm cho thích hợp.
56 .......  59;           47 .............. 62;            28 .............. 20 + 6;        99 ............90 + 9

- HS đọc yêu cầu. HS làm bài, báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4. Đặt tính rồi tính.
        31 + 24                      72 + 6                  45 + 20

        58 – 16                      69 – 7                  77 – 70 

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài.
- HS chia sẻ bài làm trước lớp, nhận xét. GV nhận xét, chốt.     
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________

TIẾT 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
BÀI 1: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Nhận thức khoa học.

- Nêu được các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ (hai thế hệ, ba thế hệ,…)

- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
2. Năng lực: Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
+ Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
+ Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ. 
3. Phẩm chất : Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
        - SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
       - Tranh gia đình hai, ba hoặc bốn thế hệ.
       SGV – Tự nhiên và xã hội – trang 21
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi: Hãy kể tên các thành viên trong gia đình bạn theo thứ tự từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trả lời câu hỏi. 

- GV dẫn dắt vấn đề: Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Ngày nay, gia đình lớn thường gồm cặp vợ chồng, con cái của họ và bố mẹ của họ. Mọi người luôn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ công việc nhà với nhau. Vậy các em có biết những tình huống thường gặp giữa các thế hệ trong gia đình với nhau như thế nào không? Em đã làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với gia đình mình? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong bài ngày hôm nay - Bài 1: Các thế hệ trong gia đình.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Các thế hệ trong gia đình bạn Hà và bạn An

a. Mục tiêu:

- Nêu được các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà và bạn An.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ. 
b. Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2 SGK trang 6,7 và trả lời lời câu hỏi:

+ Gia đình bạn Hà và bạn An có mấy thế hệ?

[image: image3.png]


+ Kể các thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình bạn Hà và gia đình bạn An. 

                        Gia đình bạn Hà
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Gia đình bạn An

- GV hướng dẫn HS: Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ. 

Bước 2: Hoạt động cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.

- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Giới thiệu về các thế hệ trong gia đình em

a. Mục tiêu:

- Giới thiệu được về các thế hệ trong gia đình em.

- Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cá nhân, theo cặp

- GV yêu cầu:

+ Từng cặp HS giới thiệu cho nhau nghe về các thế hệ trong gia đình mình: Gia đình có có mấy thế hệ? Từng thành viên của mỗi thế hệ trong gia đình mình. 
+ Từng HS vẽ, viết hoặc cắt dán sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình vào giấy A4 hoặc vào vở và chia sẻ với bạn bên cạnh. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số HS: Giới thiệu về các thế hệ trong gia đình mình, kết hợp với trình bày sơ đồ các thế hệ trong gia đình mình.

- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn. 

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết gia đình có bốn thế hệ gồm những ai và xưng hô với nhau như thế nào?
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	- HS trả lời theo gợi ý: Họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát tranh.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: 

+ Gia đình Hà có 2 thế hệ (thế hệ thứ nhất là bố mẹ, thế hệ thứ hai là anh em Hà)

+ Gia đình An có 3 thế hệ (thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, thế hệ thứ ba là anh em An).
- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trả lời. 

- Các HS khác đặt câu hỏi, nhận xét. 

- HS trả lời: Gia đình có bốn thế hệ gồm có các cụ, ông bà, bố mẹ và con cùng chung sống trong một nhà. 

+ Thế hệ thứ tư (cháu) gọi thế hệ thứ nhất bằng cụ. 


III. BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________ 

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT TĂNG 1 – LỚP 2B
LUYỆN ĐỌC : LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:

- Đọc trơn cả bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Hiểu nội dung bài.

2. Phát triển năng lực văn học.

- Thích những câu văn hay, hình ảnh đẹp trong bài. 

3. Phẩm chất.

- Tích cực tham gia làm việc nhóm. Yêu lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS: SGK Tiếng Việt 2 – tập 1, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.  HS hát

 GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Luyện đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài tập đọc .
* Đọc nối tiếp đoạn: Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

+ HS nhận xét

+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc cả bài:  Đọc trước lớp.
+ HS nhận xét
+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc đồng thanh: Cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lần.

2.2. Tìm hiểu bài.

- Tổ chức cho HS trao đổi trước lớp: 

Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì?

Bé bận rộn như thế nào?

Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui?

Liện hệ: Hàng ngày em có giúp bố mẹ làm việc nhà không?

              Em làm được những việc gì để giúp bố mẹ?

              Khi làm những việc đó để giúp bố mẹ thì em cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- HS nêu nội dung của bài đọc.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………

_______________________________________________

TIẾT 2 : TOÁN 2 – LỚP 2A
BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS được ôn tập củng cố cách đọc, viết và xếp thứ tự các số từ 1 đến 100. 

- HS nắm được cách đọc, viết các số có hai chữ số theo phân tích cấu tạo số.  
2. Năng lực, phẩm chất.
a. Năng lực: 

- Thông qua hoạt động quan sát hình vẽ,..., HS nêu được câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV:  Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
           SGV – Toán - trang 25
2. HS: SGK, VBT, bảng con,  nháp ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HĐ mở đầu: Khởi động – KTBC.
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi, kiểm tra lại bảng số đã học.
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm

- Đếm các số từ 46 đến 63

- Nêu các số tròn chục?
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.

- Hs trả lời

	B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.
Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh các số có hai chữ số.

- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- GV chữa bài 

+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?
+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?
+ yêu cầu hs so sánh cụ thể trên  phép tính b, rồi kết luận đ hay s

+ Hiện kết quả đáp án trên slide

*Câu hỏi phát triển năng lực:
+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? 

- GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến

+ số nào đứng trước thì bé hơn

+ ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.

+ hs nêu
+ Hs trả lời
+ Hs lắng nghe


	C. Hoạt dộng vận dụng.

Bài 4: Ước lượng theo nhóm chục?

Mục tiêu: Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.
- Gv bật slide hình mẫu

- Ước lượng theo nhóm chục:

+ hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?
+ từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?

-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.
- yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )

- Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.

- Gv chiếu slide 

- Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS  ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:
+ ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)

+ đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu vơi sước lương ban dầu

- GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:

+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục

+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.
	+  Hs đọc

+ cả lớp quan sát 

+ hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt

+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách
+ hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả

- hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:

+ ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách
+ hs đếm

+ hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.

+ trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ

+ hs đếm và đối chiếu

+ hs lắng nghe

	D. Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )

- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi

- Hs nhận xét kết quả bạn chơi


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 1 – LỚP 2A
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về đọc, viết số, so sánh số. Củng cố cách ước lượng theo nhóm chục.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1.
Đọc các số sau: 38; 42; 18; 78; 100
- HS đọc yêu cầu bài, HS làm vào vở
- HS chia sẻ trước lớp, HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.

Bài 2.  a) Viết các số sau: 

Hai mươi lăm: ......

Sáu mươi tám: .....

Chín mươi chín: .....

Bốn mươi: ........
           b) Điền dấu <,  >, =  vào chỗ chấm cho thích hợp:

45 ....... 35               78 ...... 78                       14 ........ 24

38 ....... 44              62 ......21                         99 ........100             
- HS đọc yêu cầu bài.

- Cho HS làm bảng con , nhận xét. 

- GV nhận xét, chốt.
Bài 3.
a) Viết các số nhỏ hơn 20.

b) Viết các số lớn hơn 90 và nhỏ hơn 100.

- HS đọc yêu cầu. HS làm vào vở.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4.
- GV đưa ra một số đồ vật: Bút chì, viên phấn.

- Yêu câu HS quan sát số chiếc bút chì của GV, HS ước lượng xem có bao nhiêu chiếc bút chì. Sau đó cho HS đếm số bút chì đó xem có bao nhiêu chiếc.

GV tuyên dương HS ước lượng tốt. 

(Tương tự: GV dùng các viên phấn cho HS ước lượng)  
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài, khi ước lượng đồ vật.

- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________

Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng
TIẾT 1 : TIN HỌC – LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 2 : CÔNG NGHỆ - LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3B
CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON

Bài 01: TẬP VIẾT: ÔN CHỮ VIẾT HOA: A, Ă, Â 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Viết tên riêng: Âu Lạc. 

- Viết câu ứng dụng Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Nếu kiên trì thì nhất định sẽ thành công.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Chỉ ra các từ chỉ sự vật trong câu sau: Em mặc chiếc áo mới, tung tăng reo hò  

+ Câu 2: Chỉ ra các từ chỉ hoạt động trong câu sau: Ngày khai trường thật vui, các bạn reo hò, chạy nhảy khắp nơi

+ Câu 3: Chỉ ra các từ chỉ đặc điểm trong câu sau: Chiếc khăn quàng đỏ thắm.
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: Các từ chỉ sự vật trong câu: chiếc áo

+ Câu 2: Các từ chỉ hoạt động trong câu: reo hò, chạy nhảy

+ Câu 3: Các từ chỉ đặc điểm trong câu: đỏ thắm.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa A, Ă, Â.
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- GV mời HS nhận xét sự khác nhau, giống nhau giữa các chữ A, Ă, Â.

- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Âu Lạc
- GV giới thiệu: Âu Lạc là tên của nước ta thời vua An Dương Vương. Đây là thời kì nối tiết các triều đại vua hùng, gắn liền với câu chuyện xây thành Cổ Loa (còn gọi là thành Ốc) mà các em sẽ được học ở HKII.

- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim.
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung: Câu tục ngữ rằn dạy chúng ta nếu kiên trì thì nhất định sẽ thành công.

- GV mời HS luyện câu ứng dụng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát, nhận xét so sánh.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa A, Ă, Â.

- HS lắng nghe.

- HS viết tên riêng trên bảng con: Âu Lạc.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết câu ứng dụng vào bảng con:

Ai ơi, chẳng chóng thì chầy

Có công mài sắt, có ngày nên kim
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ trong vở luyện viết 3.

+ Viết tên riêng: Âu Lạc và câu ứng dụng Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim. Trong vở luyện viết 3.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ A, Ă, Â.

+ Luyện viết tên riêng: Âu Lạc

+ Luyện viết câu ứng dụng:

Ai ơi, chẳng chóng thì chầy

Có công mài sắt, có ngày nên kim
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.


	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát các bài viết mẫu.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3B

ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA A, Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái A, Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được các câu ứng dụng: (Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi; Anh em thuận hoà; Ân cần chăm sóc thiếu nhi) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa A, Ă, Â
- HS so sánh điểm giống và khác nhau của các chữ hoa A, Ă, Â.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa A, Ă, Â.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ A, Ă, Â cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ vừa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ A, Ă, Â cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con các chữ: Ăn, Anh, Ân
+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa A, Ă, Â cỡ vừa, mỗi chữ 1 dòng.
+ Các chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.
+ Các câu ứng dụng: (Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi; Anh em thuận hoà; Ân cần chăm sóc thiếu nhi) (mỗi câu 2 dòng)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS so sánh
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con: Ăn, Anh, Ân
- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ A, Ă, Â.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

NÓI VÀ NGHE: CHÀO HỎI, TỰ GIỚI THIỆU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Bước đầu biết giao tiếp chủ động, tự nhiên, tự tin.

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ HS nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu. Bước đầu thực hiện được một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong lớp: chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...

+ Bước đầu nói được câu giới thiệu, chuẩn bị học tốt cho tiết viết câu giới thiệu theo mẫu Ai là gì?.

+ Lắng nghe và hiểu ý kiến của bạn tham gia trong cuộc giao lưu.

+ Nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

2. Phẩm chất

- Thể hiện tình cảm thân ái đối với bạn bè cùng lứa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

       SGV - Tiếng Việt – trang 40
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Trong tiết Luyện nói hôm nay, các em sẽ thực hành làm các BT tự giới thiệu bản thân bằng cách đóng vai gà trống, quyển vở, đồng hồ, loài cây,... trong bài đã đọc và thực hiện trò chơi giao lưu với các bạn HS trong lớp. Qua trò chơi này, các em sẽ làm quen với mẫu câu giới thiệu Ai là gì? (Tôi là ai? Bạn là ai?).

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Đóng vai, tự giới thiệu (BT 1)

Mục tiêu: Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu.

Cách tiến hành:

a) GV giúp HS hiểu YC của BT, làm mẫu.

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu (Tôi là gà trống...). GV nhắc HS chú ý nói tự nhiên, có thể nói mở rộng, nhiều câu hơn mẫu.

- GV gọi HS khác nhận xét bạn làm mẫu:

+ Bạn nói có rõ ràng, thành câu không?

+ Bạn tự giới thiệu có vui, tự nhiên, lịch sự không?

- GV nhận xét.

b) Thực hành giới thiệu

- GV hướng dẫn HS: Các em hãy dựa vào công dụng, ích lợi của đồ vật để đặt câu.

- GV mời các HS lần lượt giới thiệu trước lớp.

- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.

2.2. HĐ 2: Thực hành giao lưu (BT 2)

Mục tiêu: Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.

Cách tiến hành:

a) Tìm hiểu YC của BT và làm mẫu

- GV nêu yêu cầu của BT 2, hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh họa 2 bạn giao lưu.

- GV mời 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. GV giải thích tình huống: Từng cặp HS sẽ được mời giao lưu. Các em sẽ nói lời chào các bạn thế nào? Tự giới thiệu thế nào (tên, lớp, sở thích, mơ ước)? Có thể biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, biểu diễn động tác,... mình thích.
- GV mời 2 HS giỏi: HS 1 (vai Quang Hải) và HS 2 (vai Thanh Lê) thực hành làm mẫu.

- GV và cả lớp vỗ tay cổ vũ khi nghe hai bạn hát, múa, biểu diễn động tác,... nhận xét nhanh cách 2 bạn chào hỏi, tự giới thiệu.

b) GV mời tiếp 2 cặp HS khác thực hành giao lưu, chào hỏi, tự giới thiệu tên, lớp, sở thích, mơ ước của mình,... và biểu diễn một tiết mục bất kì.

- GV mời thêm một số cặp HS thực hiện tương tự.

- GV và các bạn nhận xét 

3. Củng cố, dặn dò.

-Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV mời 1 HS tự nhận xét về tiết học: Sau tiết học, em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?

- GV khen ngợi, biểu dương HS, thực hiện tốt cuộc giao lưu.

- GV nhắc HS chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu.

- HS khác nhận xét bạn làm mẫu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lần lượt đặt câu trước lớp. VD:

+ Tôi là chổi. Tôi luôn giúp cho nhà được sạch sẽ.

+ Tôi là quyển vở. Tôi giúp mọi người ghi chép và ghi nhớ kiến thức.

+ Tôi là mướp. Tôi có rất nhiều ích lợi. Lá, hoa và quả của tôi có thể trở thành món ăn, những quả già lại có thể trở thành đồ rửa bát thân thiện với môi trường.

- HS lắng nghe, quan sát tranh.

- 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. Cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo, nghe GV giải thích.

- 2 HS thực hành làm mẫu.

- 2 HS khác thực hành. Cả lớp vỗ tay cổ vũ.

- 2 cặp HS khác thực hành.

- HS lắng nghe các bạn và GV nhận xét.

- 1 HS tự nhận xét về tiết học. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, về nhà chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về đọc, cấu tạo số, so sánh số. Củng cố về thực hiện cộng, trừ các số trong phạm vi 100.

- HS có kĩ năng làm bài, trình bày bài.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Nội dung ôn luyện
HS: Vở toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.
Bài 1. Đọc các số sau:  35;  21;  66;  87;  49
- HS đọc yêu cầu bài.
- HS đọc số.  GV nhận xét, chốt.

Bài 2.
 a) Số 48 gồm mấy chục mấy đơn vị?

Số 99 gồm mấy chục mấy đơn vị?

Số 37 gồm mấy chục mấy đơn vị?   

b) Viết các số sau thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 62 = 60 + 2

57 = ...............................................

23 = ...............................................

94 = ................................................

- HS đọc yêu cầu bài. GV hướng dẫn cách làm.
- Cho HS làm bài, chia sẻ trước lớp. GV nhận xét, chốt.
Bài 3. Điền dấu <  ;  >;  = vào chỗ chấm cho thích hợp.
56 .......  59;           47 .............. 62;            28 .............. 20 + 6;        99 ............90 + 9

- HS đọc yêu cầu. HS làm bài, báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4. Đặt tính rồi tính.
        31 + 24                      72 + 6                  45 + 20

        58 – 16                      69 – 7                  77 – 70 

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài.
- HS chia sẻ bài làm trước lớp, nhận xét. GV nhận xét, chốt.     
3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
______________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT: MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày bài thơ. 
- Năng lực riêng:

* Nghe GV đọc, viết chính xác 6 dòng thơ đầu của bài: “Mỗi người một việc”.
* Biết trình bày bài thơ lục bát, viết chữ đúng cỡ đúng khoảng cách, sạch sẽ.
2. Phẩm chất.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc đoạn viết: đọc 6 dòng thơ đầu của bài “Mỗi người một việc”
- Cho 1 HS đọc lại.

- Tìm hiểu đoạn viết (bài chính tả)

Bài thơ nói đến những đồ vật, con vật và loài cây nào?
- Hướng dẫn cách trình bày.

Đoạn viết có mấy dòng thơ? Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

? Cách trình bày đoạn thơ như thế nào cho đúng?

* Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: quét, xòe lá, leo giàn.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV đọc cho HS soát lại bài.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________

Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng
TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

NÓI VÀ NGHE: CHÀO HỎI, TỰ GIỚI THIỆU

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Bước đầu biết giao tiếp chủ động, tự nhiên, tự tin.

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ HS nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu. Bước đầu thực hiện được một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong lớp: chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...

+ Bước đầu nói được câu giới thiệu, chuẩn bị học tốt cho tiết viết câu giới thiệu theo mẫu Ai là gì?.

+ Lắng nghe và hiểu ý kiến của bạn tham gia trong cuộc giao lưu.

+ Nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

2. Phẩm chất

- Thể hiện tình cảm thân ái đối với bạn bè cùng lứa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

       SGV - Tiếng Việt – trang 40
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Trong tiết Luyện nói hôm nay, các em sẽ thực hành làm các BT tự giới thiệu bản thân bằng cách đóng vai gà trống, quyển vở, đồng hồ, loài cây,... trong bài đã đọc và thực hiện trò chơi giao lưu với các bạn HS trong lớp. Qua trò chơi này, các em sẽ làm quen với mẫu câu giới thiệu Ai là gì? (Tôi là ai? Bạn là ai?).

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Đóng vai, tự giới thiệu (BT 1)

Mục tiêu: Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu.

Cách tiến hành:

a) GV giúp HS hiểu YC của BT, làm mẫu.

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu (Tôi là gà trống...). GV nhắc HS chú ý nói tự nhiên, có thể nói mở rộng, nhiều câu hơn mẫu.

- GV gọi HS khác nhận xét bạn làm mẫu:

+ Bạn nói có rõ ràng, thành câu không?

+ Bạn tự giới thiệu có vui, tự nhiên, lịch sự không?

- GV nhận xét.

b) Thực hành giới thiệu

- GV hướng dẫn HS: Các em hãy dựa vào công dụng, ích lợi của đồ vật để đặt câu.

- GV mời các HS lần lượt giới thiệu trước lớp.

- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.

2.2. HĐ 2: Thực hành giao lưu (BT 2)

Mục tiêu: Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.

Cách tiến hành:

a) Tìm hiểu YC của BT và làm mẫu

- GV nêu yêu cầu của BT 2, hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh họa 2 bạn giao lưu.

- GV mời 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. GV giải thích tình huống: Từng cặp HS sẽ được mời giao lưu. Các em sẽ nói lời chào các bạn thế nào? Tự giới thiệu thế nào (tên, lớp, sở thích, mơ ước)? Có thể biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, biểu diễn động tác,... mình thích.
- GV mời 2 HS giỏi: HS 1 (vai Quang Hải) và HS 2 (vai Thanh Lê) thực hành làm mẫu.

- GV và cả lớp vỗ tay cổ vũ khi nghe hai bạn hát, múa, biểu diễn động tác,... nhận xét nhanh cách 2 bạn chào hỏi, tự giới thiệu.

b) GV mời tiếp 2 cặp HS khác thực hành giao lưu, chào hỏi, tự giới thiệu tên, lớp, sở thích, mơ ước của mình,... và biểu diễn một tiết mục bất kì.

- GV mời thêm một số cặp HS thực hiện tương tự.

- GV và các bạn nhận xét 

3. Củng cố, dặn dò.

-Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV mời 1 HS tự nhận xét về tiết học: Sau tiết học, em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?

- GV khen ngợi, biểu dương HS, thực hiện tốt cuộc giao lưu.

- GV nhắc HS chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu.

- HS khác nhận xét bạn làm mẫu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lần lượt đặt câu trước lớp. VD:

+ Tôi là chổi. Tôi luôn giúp cho nhà được sạch sẽ.

+ Tôi là quyển vở. Tôi giúp mọi người ghi chép và ghi nhớ kiến thức.

+ Tôi là mướp. Tôi có rất nhiều ích lợi. Lá, hoa và quả của tôi có thể trở thành món ăn, những quả già lại có thể trở thành đồ rửa bát thân thiện với môi trường.

- HS lắng nghe, quan sát tranh.

- 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. Cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo, nghe GV giải thích.

- 2 HS thực hành làm mẫu.

- 2 HS khác thực hành. Cả lớp vỗ tay cổ vũ.

- 2 cặp HS khác thực hành.

- HS lắng nghe các bạn và GV nhận xét.

- 1 HS tự nhận xét về tiết học. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, về nhà chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày bài thơ. 
- Năng lực riêng:

* Nghe GV đọc, viết chính xác 6 dòng thơ đầu của bài: “Mỗi người một việc”.
* Biết trình bày bài thơ lục bát, viết chữ đúng cỡ đúng khoảng cách, sạch sẽ.
2. Phẩm chất.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc đoạn viết: đọc 6 dòng thơ đầu của bài “Mỗi người một việc”
- Cho 1 HS đọc lại.

- Tìm hiểu đoạn viết (bài chính tả)

Bài thơ nói đến những đồ vật, con vật và loài cây nào?
- Hướng dẫn cách trình bày.

Đoạn viết có mấy dòng thơ? Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

? Cách trình bày đoạn thơ như thế nào cho đúng?

* Luyện viết:

- Tổ chức cho HS viết các từ ngữ khó.

 GV đọc cho HS viết bảng con các từ: quét, xòe lá, leo giàn.
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV đọc cho HS soát lại bài.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
________________________________________________
TIẾT 3 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BÀI 1: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Nhận thức khoa học.

- Nêu được các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ (hai thế hệ, ba thế hệ,…)

- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 
2. Năng lực: Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
+ Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
+ Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ. 
3. Phẩm chất : Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
        - SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
       - Tranh gia đình hai, ba hoặc bốn thế hệ.
       SGV – Tự nhiên và xã hội – trang 21
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Các thế hệ trong gia đình (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Tìm hiểu sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 

a. Mục tiêu: 

- Nêu được sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ. 

b. Cách thức tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 4

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3, 4 SGK trang 8 và trả lời câu hỏi:

[image: image6.png]


+ Nói về sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình bạn Hà, bạn An.

+ Kể tên một số việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình em. 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 

- GV mời đại diện một số HS chia sẻ các việc làm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình mình (GV khuyến khích HS có ảnh minh họa). 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Vì sao mọi người trong gia đình cần chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau?
II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương đối với các thành viên trong gia đình

a. Mục tiêu: Thể hiện được sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu HS quan sát các Hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 9 và trả lời câu hỏi: 

[image: image7.png]


+ Bạn Hà và bạn An đang làm gì để thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương với những thành viên thuộc các thế hệ trong gia đình?(1)

+ Hãy nói sự chia sẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương với các thành viên trong gia đình em? (2)

- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn một việc làm, một hoạt động mà các thành viên trong nhóm đã nói để đóng vai thể hiện trước lớp (3). 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. 

+ Một nhóm trả lời câu (1), các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Một nhóm trả lời câu (2), các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Hai nhóm trả lời câu (3), các nhóm khác bình luận, hoàn thiện phần đòng vai thể hiện của nhóm bạn. 

- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời và phần trình bày của các nhóm.  

- GV hỏi thêm HS: Em thích làm việc nào nhất? 

- GV chốt lại bài học: Bắt nhịp cho cả lớp hát bài Cả nhà thương nhau, 3 ngọn nến lung linh để HS thấy được sự quan trọng của gia đình, HS cần biết quý trọng tất cả các thế hệ trong gia đình. 
	- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời:

+ Hình 1: Bố và anh Hà chơi cờ.

+ Hình 2: Mẹ Hà đưa Hà đi khám bệnh.

+ Hình 3: Gia đình An tặng quà bà nhân dịp mừng thọ.

+ Hình 4: Gia đình An vui vẻ, quây quần bên mâm cơm.

- HS trả lời: Các việc làm thể hiện sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình mình:

+ Ông bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe, cháu nhổ tóc trắng, tóc sâu cho bà; đọc báo cho ông nghe.

+ Bố mẹ đưa các con đi chơi công viên ngày cuối tuần; các con giúp bố mẹ nhặt rau, quét nhà,,..

- HS trả lời: Mọi người trong gia đình cần chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau vì để mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh, tạo ra không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc,...

- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.

- HS phân vai, đóng vai. 

- HS trả lời:

(1): 

+ Tranh 1 : bóp vai cho bà

+ Tranh 2 : giúp bố thu hoạch rau

+ Tranh 3 : xếp quần áo gọn gàng

+ Tranh 4 : Làm thiệp tặng mẹ… 

(2): Sự chia sẻ quan tâm, chăm sóc, yêu thương với các thành viên trong gia đình em: 

+ Ông chơi gập máy bay cùng các cháu.

+ Bố bổ hoa quả cho cả nhà cùng ăn

+ Mẹ bóp vai cho bà,...

- HS đồng thanh hát bài Cả nhà thương nhau, 3 ngọn nến lung linh.


_________________________________________________
TIẾT 4 : TOÁN TĂNG 4 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về thực hiện phép cộng, (không nhớ) trong phạm vi 100.
2. Phẩm chất, năng lực.
a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 GV: Nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 

a) Đặt tính rồi tính.   

13 + 23 =                72 + 16 =                  48 + 20 =                  43 + 25 =
b) Tính:    21 + 52 + 10 =                            33 + 42 + 12 =
- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bảng con.
- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.

Bài 2. Tính :

      55dm + 31dm =                                         45dm + 12dm = 

      70cm + 15cm – 10cm =                            50cm – 20cm + 26cm =

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài, báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 3. Hộp đỏ có 35 viên bi, hộp xanh nhiều hơn hộp đỏ 12 viên bi. Hỏi hộp xanh có bao nhiêu viên bi?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4.  Xe thứ nhất chở 26 bao gạo. Xe thứ nhất chở được ít hơn xe thứ hai 13 bao gạo. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu bao gạo?
- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.
- GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng
TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

TỰ ĐỌC SÁCH BÁO: ĐỌC MỤC LỤC SÁCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Tìm tòi, đọc sách.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

. HS giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.

. HS đọc mục lục sách; hiểu tác dụng của MLS, tìm được văn bản theo MLS.

. Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).

+ Năng lực văn học:

. Nhận biết bài văn xuôi, thơ.

. HS bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

. Liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân.

3. Phẩm chất.
- Tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.

- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi .

        - Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. 

    - Truyện đọc lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

    SGV - Tiếng Việt – trang 44
HS: SGK, vở BT TV tập 1. Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Tiếp tục hình thức rèn luyện từ lớp 1, lên lớp 2, cứ 2 tuần học các em sẽ có 2 tiết Tự đọc sách báo. Trong các tiết học này, các em sẽ mang đến lớp những quyển sách, truyện, thơ, tờ báo yêu thích. Các em sẽ đọc sách tại lớp, chọn đọc một đoạn mà em thích, rồi đọc lại cho các bạn nghe. Tiết học hôm nay cũng giúp các em biết cách đọc MLS.

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Tìm hiểu và hoàn thành yêu cầu bài học.

Cách tiến hành:

BT1:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS có 1 quyển sách (có thể là truyện, thơ, sách khoa học, truyện tranh, Truyện đọc lớp 2).

- GV mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.
- GV nhận xét.

BT 2:

- GV nêu YC của BT 2, chiếu lên màn hình bảng MLS minh họa trong SGK.

- GV giải nghĩa từ mới: mục lục, tác giả, tác phẩm.

- GV đặt câu hỏi: MLS gồm những cột nào? (Đáp án: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang), mời một số HS trả lời, sau đó chốt đáp án.

- GV chỉ Mục lục cho cả lớp đọc theo TT hàng ngang: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang:

1 // (tác giả) Hà Ân // (tác phẩm) Ông Trạng thả diều // tr. 5.

2 // Vũ Cao // Em bé bên bờ sông Lai Vu // tr. 29.

3 // Đỗ Chu// Hương cô mật// tr. 64. ...

- GV đặt CH, mời một số HS trả lời:

+ Tập truyện này có những truyện nào?

+ Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?

+ Theo em, MLS dùng để làm gì?

- GV chốt đáp án:

+ Tập truyện này gồm những truyện Ông Trạng thả diều, Con sóng,...
+ Truyện Hương cỏ mật ở trang 64.

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả Hà Ân.

+ MLS dùng để tìm hiểu nội dung quyển sách và tìm bài (truyện) em muốn đọc.
BT 3:

- GV mời 1 HS đọc và xác định YC BT 3.
- GV yêu cầu HS thực hiện BT.

- GV mời một số HS trả lời trước lớp về một truyện/bài em đã tra được trong sách của mình.
- GV nhận xét, chốt đáp án.

BT 4:

- GV nêu YC của BT 4, yêu cầu HS đọc truyện mà em vừa tìm được.

2.2. HĐ 2: Tự đọc sách.

Mục tiêu: Hình thành thói quen tự đọc sách.

Cách tiến hành:

- GV để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp.

- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.

3. HĐ vận dụng.

3.1. Đọc cho các bạn nghe.

Mục tiêu: Tự tin đọc truyện trước lớp cho các bạn nghe.

Cách tiến hành:

- GV mời một số HS đứng lên đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.

- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi cho bạn của mình trả lời. GV gợi ý: Các bạn có thể hỏi về tên các truyện khác trong mục lục quyển sách của bạn, hỏi về nội dung truyện, nhân vật bạn yêu thích hoặc không thích.
4. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhắc HS mang lịch đến lớp, chuẩn bị tốt cho bài học mở đầu chủ điểm Thời gian của em.
	- HS hát

- HS nghe

- 1 HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS giơ quyển sách đã chuẩn bị lên cho GV kiểm tra.

- Một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình. VD: Tôi giới thiệu với các bạn cuốn Dế Mèn phiêu lưu kí của NXB Kim Đồng. Đây là một truyện rất nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài./ Đây là cuốn Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Cuốn sách có nhiều truyện rất hấp dẫn.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát MLS.

- HS lắng nghe GV giải nghĩa từ mới.

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, nghe GV chốt đáp án.

- Cả lớp đọc Mục lục theo hướng dẫn của GV.

- HS trả lời

- HS nghe

-1 HS đọc và xác định YC BT 3: Tra mục lục để tìm một truyện hoặc một bài trong quyển sách của em.
- HS thực hiện BT.

- Một số HS trả lời trước lớp về một truyện/ bài em đã tra được trong sách của mình.

- HS nhận xét

- HS nghe GV nêu YC BT, đọc truyện vừa tìm được.

- HS tự đọc sách.

- HS đọc sách.

- Một số HS đứng trước lớp, đọc cho cả lớp nghe.

- Cả lớp vỗ tay, tuyên dương.

- HS đặt câu hỏi để bạn trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ chuẩn bị cho tiết học sau.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 3+4 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: CUỘC SỐNG QUANH EM

TỰ ĐỌC SÁCH BÁO: ĐỌC MỤC LỤC SÁCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Tìm tòi, đọc sách.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

. HS giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.

. HS đọc mục lục sách; hiểu tác dụng của MLS, tìm được văn bản theo MLS.

. Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).

+ Năng lực văn học:

. Nhận biết bài văn xuôi, thơ.

. HS bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

. Liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân.

2. Phẩm chất.
- Tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.

- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Máy tính, ti vi .

        - Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. 

    - Truyện đọc lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

    SGV - Tiếng Việt – trang 44
HS: SGK, vở BT TV tập 1. Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Tiếp tục hình thức rèn luyện từ lớp 1, lên lớp 2, cứ 2 tuần học các em sẽ có 2 tiết Tự đọc sách báo. Trong các tiết học này, các em sẽ mang đến lớp những quyển sách, truyện, thơ, tờ báo yêu thích. Các em sẽ đọc sách tại lớp, chọn đọc một đoạn mà em thích, rồi đọc lại cho các bạn nghe. Tiết học hôm nay cũng giúp các em biết cách đọc MLS.

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Tìm hiểu và hoàn thành yêu cầu bài học.

Cách tiến hành:

BT1:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS có 1 quyển sách (có thể là truyện, thơ, sách khoa học, truyện tranh, Truyện đọc lớp 2).

- GV mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.
- GV nhận xét.

BT 2:

- GV nêu YC của BT 2, chiếu lên màn hình bảng MLS minh họa trong SGK.
- GV giải nghĩa từ mới: mục lục, tác giả, tác phẩm.

- GV đặt câu hỏi: MLS gồm những cột nào? (Đáp án: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang), mời một số HS trả lời, sau đó chốt đáp án.

- GV chỉ Mục lục cho cả lớp đọc theo TT hàng ngang: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang:

1 // (tác giả) Hà Ân // (tác phẩm) Ông Trạng thả diều // tr. 5.

2 // Vũ Cao // Em bé bên bờ sông Lai Vu // tr. 29.

3 // Đỗ Chu// Hương cô mật// tr. 64. ...

- GV đặt CH, mời một số HS trả lời:

+ Tập truyện này có những truyện nào?

+ Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?

+ Theo em, MLS dùng để làm gì?

- GV chốt đáp án:

+ Tập truyện này gồm những truyện Ông Trạng thả diều, Con sóng,...
+ Truyện Hương cỏ mật ở trang 64.

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả Hà Ân.

+ MLS dùng để tìm hiểu nội dung quyển sách và tìm bài (truyện) em muốn đọc.
BT 3:

- GV mời 1 HS đọc và xác định YC BT 3.
- GV yêu cầu HS thực hiện BT.

- GV mời một số HS trả lời trước lớp về một truyện/bài em đã tra được trong sách của mình.
- GV nhận xét, chốt đáp án.

BT 4:

- GV nêu YC của BT 4, yêu cầu HS đọc truyện mà em vừa tìm được.

2.2. HĐ 2: Tự đọc sách.

Mục tiêu: Hình thành thói quen tự đọc sách.

Cách tiến hành:

- GV để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp.

- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.

3. HĐ vận dụng.

3.1. Đọc cho các bạn nghe.

Mục tiêu: Tự tin đọc truyện trước lớp cho các bạn nghe.

Cách tiến hành:

- GV mời một số HS đứng lên đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.

- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi cho bạn của mình trả lời. GV gợi ý: Các bạn có thể hỏi về tên các truyện khác trong mục lục quyển sách của bạn, hỏi về nội dung truyện, nhân vật bạn yêu thích hoặc không thích.
4. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhắc HS mang lịch đến lớp, chuẩn bị tốt cho bài học mở đầu chủ điểm Thời gian của em.
	- HS hát

- HS nghe

- 1 HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS giơ quyển sách đã chuẩn bị lên cho GV kiểm tra.

- Một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình. VD: Tôi giới thiệu với các bạn cuốn Dế Mèn phiêu lưu kí của NXB Kim Đồng. Đây là một truyện rất nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài./ Đây là cuốn Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Cuốn sách có nhiều truyện rất hấp dẫn.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát MLS.

- HS lắng nghe GV giải nghĩa từ mới.

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, nghe GV chốt đáp án.

- Cả lớp đọc Mục lục theo hướng dẫn của GV.
- HS trả lời

- HS nghe

-1 HS đọc và xác định YC BT 3: Tra mục lục để tìm một truyện hoặc một bài trong quyển sách của em.
- HS thực hiện BT.

- Một số HS trả lời trước lớp về một truyện/ bài em đã tra được trong sách của mình.

- HS nhận xét

- HS nghe GV nêu YC BT, đọc truyện vừa tìm được.

- HS tự đọc sách.

- HS đọc sách.

- Một số HS đứng trước lớp, đọc cho cả lớp nghe.

- Cả lớp vỗ tay, tuyên dương.

- HS đặt câu hỏi để bạn trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ chuẩn bị cho tiết học sau.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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Buổi chiều

TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A

CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON

Bài 01: TẬP VIẾT: ÔN CHỮ VIẾT HOA: A, Ă, Â 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Viết tên riêng: Âu Lạc. 

- Viết câu ứng dụng Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Nếu kiên trì thì nhất định sẽ thành công.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Chỉ ra các từ chỉ sự vật trong câu sau: Em mặc chiếc áo mới, tung tăng reo hò  

+ Câu 2: Chỉ ra các từ chỉ hoạt động trong câu sau: Ngày khai trường thật vui, các bạn reo hò, chạy nhảy khắp nơi

+ Câu 3: Chỉ ra các từ chỉ đặc điểm trong câu sau: Chiếc khăn quàng đỏ thắm.
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Câu 1: Các từ chỉ sự vật trong câu: chiếc áo

+ Câu 2: Các từ chỉ hoạt động trong câu: reo hò, chạy nhảy

+ Câu 3: Các từ chỉ đặc điểm trong câu: đỏ thắm.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua bài tập ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa A, Ă, Â.
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- GV mời HS nhận xét sự khác nhau, giống nhau giữa các chữ A, Ă, Â.

- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Âu Lạc
- GV giới thiệu: Âu Lạc là tên của nước ta thời vua An Dương Vương. Đây là thời kì nối tiết các triều đại vua hùng, gắn liền với câu chuyện xây thành Cổ Loa (còn gọi là thành Ốc) mà các em sẽ được học ở HKII.

- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim.
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung: Câu tục ngữ rằn dạy chúng ta nếu kiên trì thì nhất định sẽ thành công.

- GV mời HS luyện câu ứng dụng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát, nhận xét so sánh.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa A, Ă, Â.

- HS lắng nghe.

- HS viết tên riêng trên bảng con: Âu Lạc.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết câu ứng dụng vào bảng con:

Ai ơi, chẳng chóng thì chầy

Có công mài sắt, có ngày nên kim
- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

+ Ôn luyện cách viết chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ trong vở luyện viết 3.

+ Viết tên riêng: Âu Lạc và câu ứng dụng Ai ơi, chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt, có ngày nên kim. Trong vở luyện viết 3.

- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ A, Ă, Â.

+ Luyện viết tên riêng: Âu Lạc

+ Luyện viết câu ứng dụng:

Ai ơi, chẳng chóng thì chầy

Có công mài sắt, có ngày nên kim
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.


	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát các bài viết mẫu.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2 : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – LỚP 3A
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TCĐ: LỚP HỌC CỦA CHÚNG EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.

- HS bày tỏ được cảm xúc của bản thân với bạn và ngôi trường của mình.

- Xây dựng được nội quy lớp học và thực hiện duy trì nền nếp học tập. 

2. Năng lực.
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:

+ Kể được sự chuẩn bị của bản thân cho năm học mới và bày tỏ được cảm xúc về ngôi trường, thầy cô, bạn bè của mình. 

+ Xây dựng được nội quy lớp học, duy trì nền nếp học tập. 
3. Phẩm chất.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. SGK Hoạt động trải nghiệm. 
          SGV – Hoạt động trải nghiệm - trang 16
- HS : SGK Hoạt động trải nghiệm.

Một tờ bìa cứng to, 2 tờ giấy A4, băng dính.

Giấy màu, bút dạ, bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS nghe một vài bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?

+ Mong ước của em về môi trường học tập là gì?

- GV khích lệ HS nêu những ý kiến không trùng lặp và ghi lên bảng.

- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Cùng bạn đến trường. 

2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
Hoạt động 1: Cảm xúc của em.

a. Mục tiêu:

- HS kể được sự chuẩn bị của bản thân cho năm học mới. Bày tỏ cảm xúc về ngôi trường, thầy cô, bạn bè của mình. Nhận diện được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.

b. Cách tiến hành:

 Làm việc cả lớp.

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

+ Bạn có cảm xúc như thế nào khi bước vào năm học mới? Vì sao?

+ Bạn đoán xem lên lớp 2 chúng mình sẽ có điều gì khác so với lớp 1?

+ Bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới này?

- HS và GV cùng nhận xét và rút ra kết luận:

Kết luận: Bước vào năm học mới, bạn nào cũng náo nức chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Lên lớp 2, các em đã lớn hơn, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động học tập và vui chơi mới.

3. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 2: Xây dựng nội quy lớp 2.

a. Mục tiêu: HS xây dựng được nội quy lớp học và thực hiện duy trì nền nếp học tập.
b. Cách tiến hành:

GV yêu cầu HS chia sẻ trước lớp về việc thực hiện nội quy:

+ Kể những nội quy của trường, lớp mình.

+ Ở lớp 1, bạn đã thực hiện tốt những nội quy nào?

Xây dựng nội quy của lớp:

- GV yêu cầu HS viết các nội quy của lớp trên giấy màu A4 và trang trí nội quy bằng bút màu, giấy màu,...

- GV yêu cầu  HS chia sẻ kết quả.

- GV và HS cùng nhau thống nhất nội quy chung của cả lớp và viết nội quy chung vào tấm bìa cứng giấy A4.

 Cam kết thực hiện nội quy chung của cả lớp.

- GV yêu cầu HS cùng đọc lại và cam kết thực hiện những nội quy chung của cả lớp. 

c. Kết luận:

- GV nhấn mạnh một số nội quy quan trọng và nhắc nhở HS cùng nhau thực hiện tốt nội quy của lớp.

- GV yêu cầu HS nhắc nhở nhau về nhà chia sẻ với bố mẹ, người thân về những nội quy chung của lớp và lời hứa cùng thực hiện tốt nội quy ở lớp 2. 
	- HS nghe, hát theo. 

- HS trả lời.
- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời câu hỏi. 

+ Mình có cảm xúc vui, hào hứng, hồi hộp, phấn khích khi bước vào năm học mới vì: vừa được lên lớp 2, vừa được đến trường, gặp lại các thầy cô giáo và các bạn. 

+ Lên lớp 2 chúng mình sẽ được gặp gỡ têm nhiều thầy cô giáo, làm quen được thêm nhiều người bạn mới, biết được nhiều kiến thức của các môn học hơn.

+ Mình đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, quần áo,...

- HS trả lời câu hỏi
+ Đi học đúng giờ.

+ Đến trường phải mặc đồng phục, đi dép có quai hậu.

+ Khi ra vào lớp và ra về phải xếp hàng, đi trật tự. Khi ra về không được la cà đùa giỡn ở sân trường hay dọc đường...
- HS thực hiện

- HS chia sẻ

- HS đọc nội quy chung. 

- HS lắng nghe, tiếp thu

- HS lắng nghe, thực hiện hoạt động ở nhà. 


BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 3A
ÔN LUYỆN CÁC CHỮ VIẾT HOA A, Ă, Â

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái A, Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được các câu ứng dụng: (Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi; Anh em thuận hoà; Ân cần chăm sóc thiếu nhi) cỡ nhỏ.
- Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa A, Ă, Â
- HS so sánh điểm giống và khác nhau của các chữ hoa A, Ă, Â.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa A, Ă, Â.
- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ A, Ă, Â cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ vừa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ A, Ă, Â cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa cỡ nhỏ vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Câu ứng dụng - cỡ nhỏ:

+ HS luyện viết vào bảng con các chữ: Ăn, Anh, Ân

+ GV sửa chữa cho HS

HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Các chữ hoa A, Ă, Â cỡ vừa, mỗi chữ 1 dòng.
+ Các chữ hoa A, Ă, Â cỡ nhỏ, mỗi chữ 2 dòng.
+ Các câu ứng dụng: (Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi; Anh em thuận hoà; Ân cần chăm sóc thiếu nhi) (mỗi câu 2 dòng)

- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài
- HS so sánh
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS viết bảng con: Ăn, Anh, Ân
- HS chú ý nghe

- HS viết bài vào vở.




3. Củng cố: 

HS nhắc lại cấu tạo các chữ A, Ă, Â.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

                                                                    Duyệt ngày       tháng 9  năm 2024
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

